ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP  DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN SINH HỌC 6  ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
I. PHẦN MỞ ĐẦU
        Có thể nói rằng PPDH có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh bởi PPDH phù hợp sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy được năng lực thực sự của học sinh cũng như rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.  Đây cùng là điều vô cùng cần thiết đối với người học trong thời buổi thế giới có nhiều biến đổi và khoa học phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Các em không chỉ cần có tài năng mà cần có khả năng thích ứng và xử lí tốt các tình huống trong cuộc sống. Nhưng hiện nay hầu như chúng ta đã quá chú trọng việc trao dồi kiến thức cho các em mà quên đi rằng kĩ năng sống là thứ thiết yếu và vô cùng quan trọng không kém để trang bị cho các em trên đường đời.
        Đối với bộ môn sinh học 6 là bộ môn khoa học tự nhiên giúp học sinh có thể hiểu được thế giới thực vật xung quanh các em, có thể áp dụng kiến thức để giải thích được các hiện tượng trong thực tế và thêm yêu thế giới xung quanh mình. Không chỉ có vậy từ các phương pháp dạy học hằng ngày trên lớp và những kiến thức các em đã học sẽ giúp các em có một số kĩ năng sống trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày, trong cách xử lí các tình huống, trong việc trồng trọt và chăm sóc cây xanh…Để làm được điều đó đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và với từng nội dung bài học cụ thể. 
 
Bản thân tôi đang công tác giảng dạy tại trường THCS Măng Bút 2, một ngôi trường miền núi, học sinh 100% đều là con em DTTS, các em còn rất nhút nhát trong quá trình học tập, kết quả học tập chưa cao, kĩ năng sống còn hạn chế. Tôi đã trăn trở rất nhiều về điều này và việc tìm cách áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực sao cho phù hợp với các em chính là một hướng đi giúp các em có thể trở nên mạnh   dạn, phát triển được kĩ năng sống và học tập tốt hơn. Kĩ năng sống là những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kĩ năng sống phù hợp sẽ luôn vững vàng trước khó khăn, thử thách, biết ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực, yêu đời hơn và làm chủ chính cuộc sống của mình. Kĩ năng sống giúp góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Giaó dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với các thế hệ trẻ bởi thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng cũng là đối tượng rất dễ bị lôi kéo, kích động, nếu không có kĩ năng sống. Hơn nữa mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân.  Chính vì những lí do trên tôi đã mạnh dạn đề cập một số sáng kiến trong việc “ Sử dụng phương pháp dạy học tích cực linh hoạt trong môn sinh học lớp 6 giúp nâng cao kết quả học tập và kĩ năng sống cho học sinh".

II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận của vấn đề.

 Một nhà dạy học Xô Viết nổi tiếng I. Léc-nơ  đã từng nói " PPDH là một hệ thống tác động liên tục của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh để học sinh lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đã định". Định nghiã trên cũng đã xác định được mối quan hệ giữa dạy và học, mục đích cuối cùng của dạy và học. PPDH tích cực chính là phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của người học, lấy người học làm trung tâm của việc dạy học, thầy chỉ là người có vai trò hướng dẫn, thông qua đó học sinh tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp nhận những kiến thức đã được thầy giáo sắp xếp. Được đặt vào những tình huống của thực tế, người học trực tiếp quan sát , bàn bạc, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó chủ động nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra” kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mâu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Để có được điều đó cần đến vai trò rất quan trọng của người thầy. Thầy phải là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có lòng nhiệt tình, tâm huyết nghề nghiệp, bên cạnh đó thầy phải biết vận dụng các phương pháp dạy- học phù hợp với từng kiểu bài, từng nội dung kiến thức để giúp học sinh hiểu, vận dụng tốt kiến thức lí thuyết, phát triển dược kĩ năng sống cho bản thân. 
Có nhiều quan điểm khác nhau về kĩ năng sống(KNS):
Theo tổ chức y tế thế giới(WHO), kĩ năng sống là khả năng để có hành vi thích ứng và tích cực, giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày.

Theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc(UNICE), kĩ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi và hình thành hành vi mới, cách tiếp cận này lưu ‎ đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức hình thành thái độ và kĩ năng. Theo tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc , kĩ năng sống gắn với bốn trụ cột của giáo dục là:

+ Học để biết: gồm kĩ năng tư duy, phê phán, sáng tạo, giải qyết vấn đề...
+ Học để làm người: Gồm các kĩ năng ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin...

+ Học để sống với người khác: gồm các kĩ năng như giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác,làm việc theo nhóm...

+ Học để làm: gồm các kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, đảm nhận trách nhiệm...

Các loại kĩ năng sống: có nhiều cách phân loại về kĩ năng sống: theo UNESCO, WHO, UNICE gồm các kĩ năng:
· Kĩ năng giải quyết vấn đề

· Kĩ năng suy nghĩ

· Kĩ năng giao tiếp hiệu quả

· Kĩ năng ra quyết dịnh,

· Kĩ năng tư duy sáng tạo

· Kĩ năng giao tiếp ứng xử cá nhân

· Kĩ năng tự nhận thức, tự trọng, tự tin của bản thân

· Kĩ năng thể hiện sự cảm thông

· Kĩ năng ứng phó với căng thẳng và cảm xúc.  
     -   Kĩ năng đánh giá người khác.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn sinh học 6 trong nhiều năm liền tại một huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Tôi nhận thấy các em chưa có phương pháp học hiệu quả, còn thụ động trong việc nắm các kiến thức trên lớp, các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống còn hạn chế. Giáo dục kỹ năng sống  là một trong nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Là yêu cầu, là xu hướng của xã hội hiện đại trong thế giới đang toàn cầu hóa như hiện nay. Thực tế việc giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có kỹ năng sống ở những trường miền núi đôi khi chưa được chú trọng và dạy kiến thức chứ chưa dạy các em thái độ, kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ  với con người, với môi trường thiên nhiên,….…Mà giáo viên bộ môn với 45 phút phải lo chuyển tải các nội dung bài dạy. Trong thời gian qua nhiệm vụ này được xem là của giáo viên chủ nhiệm và hoạt động Đoàn – Đội. Trong khi đó giáo viên chủ nhiệm cả tuần cũng chỉ có một tiết sinh hoạt lớp, không có thời gian nắm tình hình của từng em. Bản thân tôi luôn mong muốn các em là những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, có đạo đức, sức khỏe, biết yêu thiên nhiên và con người xung quanh mình, có kĩ năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống để các em không phải bỡ ngỡ. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực cho HS. Trong khi đó kiến thức môn sinh học 6 là kiến thức về thế giới thực vật rất gần gũi với các em, nếu không có PPDH phù hợp thì học sinh không thể nắm được kiến thức, không thể áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn cuộc sống, không thể giúp các em trở nên năng động sáng tạo hơn và thích ứng được với sự  phát triển của thời đại. Chính vì vậy để có thể giải quyết phần nào những vấn đề trên, tôi đã áp dụng" PPDH tích cực trong môn sinh học 6 để nâng cao kết quả học tập và kĩ năng sống cho học sinh trường THCS Măng Bút 2"



 
   2. Thực trạng của việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực đối với môn sinh học 6 tại trường trường THCS Măng Bút 2 trong những năm qua.
a.  Thuận lợi:

    Trong quá trình giảng dạy bộ môn sinh học lớp 6 là bộ môn khoa học tự nhiên, học sinh rất hứng thú với các tiết học môn sinh học vì các em được tìm hiểu về thế giới thực vật xung quanh các em, gắn bó với các em hằng ngày. Các em có thể được quan sát, sờ trực tiếp vào mẫu vật.  Giáo viên có thể gần gũi với các em hơn, thông qua đó giáo viên cũng có thể đánh giá được kĩ năng, thái độ làm việc của từng em học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh đối với từng đối tượng học sinh giúp các em học tập có kết quả cao hơn.

b. Khó khăn:

       Trường THCS Măng Bút 2 là một ngôi trường mới thành lập nên cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn. Trường chưa có phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học sẵn có cho bộ môn rất ít vì vậy các tiết thực hành của các em đều phải thực hiện trên lớp, giáo viên phải chủ động chuẩn bị sẵn đồ dùng, nên chưa đảm bảo theo yêu cầu của tiết học. Học sinh 100% đều là con em dân tộc thiểu số, đời sống các em còn nhiều khó khăn, gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, các em chưa có sự tự tin, chủ động trong các hoạt động học tập.  Tinh thần tự học chưa cao, chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc học nên đa số các em chưa có sự chuẩn bị tốt cho các tiết học đặc biệt là các tiết học yêu câù các em chuẩn bị mẫu vật, dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Mặt khác các em đều rất nhút nhát, khả năng giao tiếp, tư duy còn hạn chế, kĩ năng làm việc nhóm, xử lí tình huống còn lúng túng.
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

a. Đối với giáo viên:

         Dạy học nói chung, dạy học môn sinh học 6 nói riêng, việc chuẩn bị của giáo viên là vô cùng cần thiết. Ngoài việc xác định mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học trực quan đến bài dạy, giáo viên còn dự kiến cho bài dạy, dạy mục nào chuẩn bị đồ dùng là gì, kiến thức cho mục đó ra sao…Đồng thời phải nắm rõ đối tượng học sinh, chuẩn bị hệ thống câu hỏi phân luồng đối tượng, từ đó xác định, lựa chọn phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng mục tiêu kiến thức, đồng thời xây dựng tổ chức các hoạt động dạy học sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng giao tiếp và kĩ năng sống cho các em một cách tối yêu. Trong quá trình học tập cần chú trọng ‎quan tâm đến mọi đối tượng học sinh trong lớp mà không bỏ rơi bất kì một học sinh nào, để các em có thể trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. §äc kü bµi, n¾m v÷ng néi dung cÇn tr×nh bµy. Chuẩn bÞ tranh ¶nh, mÉu vËt, phiÕu häc tËp ... Soạn bµi chu ®¸o, tØ mØ, cã chÊt lượng theo hướng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, gi¸o viªn lµ người hướng dÉn.
     Trong bµi so¹n nªn tËp hîp c©u hái thµnh nh÷ng gîi ý hướng dÉn, gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò, mét néi dung häc tËp. Dµnh thêi gian cho häc sinh lµm viÖc trªn líp, trao ®æi nhãm trong lóc ®ã gi¸o viªn nªn theo dâi vµ gi¶i ®¸p c¸c yªu cÇu th¾c m¾c cña häc sinh . Sau mỗi ho¹t ®éng gi¸o viªn nªn chèt l¹i c¸c ý chÝnh gióp häc sinh kh¼ng ®Þnh l¹i tõng ý kiÕn c¬ b¶n cña bµi, cÇn vËn dụng mét sè phương ph¸p phiÕu häc tËp th¶o luËn nhãm dùa vµo kiÕn thøc ë kªnh h×nh, kªnh ch÷ hay mÉu vËt... Sö dông c¸c phương tiÖn d¹y häc cÇn thiÕt phôc vô cho bµi gi¶ng: C¸c b¶ng lËp ra, so s¸nh, sè liÖu... t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh häc tËp tÝch cùc trªn c¬ së ®ã c¸c em biÕt so s¸nh, ph©n tÝch, nhËn xÐt ngay trªn líp häc. Gi¸o ¸n so¹n theo hướng tÝch cùc . Gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng d¹y, ho¹t ®éng häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o ¸n so¹n theo mét quy tr×nh víi c¸c bưíc lªn líp hîp lÝ nh»m ®Þnh ra c¸c ho¹t ®éng vµ dự kiÕn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®ã như sau:
Bước 1: X¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc
Gi¸o viªn h×nh dung c¸c ho¹t ®éng cña GV, cña HS
Bước 2: X¸c ®Þnh kiÕn thøc träng t©m mèi liªn hÖ gi÷a c¸c kiÕn thøc, nh÷ng vÊn ®Ò khã cÇn gi¶i quyÕt trong bµi.
Bước 3: Lùa chọn c¸c phương ph¸p 

GV cÇn dù kiÕn néi dung cô thÓ tæ chøc cho HS lµm viÖc ®Ó HS ph¸t hiÖn, lÜnh héi kiÕn thøc míi.. Th«ng qua nªu c©u hái, lµm bµi tËp, lËp b¶ng, so s¸nh.. Dù kiÕn gîi ý ®Ó HS tiÕp cËn vµ tù ph¸t hiÖn nh÷ng kiÕn thøc míi. Gîi ý HS sö dông c¸c kiÕn thøc ®· cã qua th«ng tin, ph©n tÝch rót ra kiÕn thøc cÇn t×m, lµm viÖc theo nhãm
Bước 4: LËp kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc trªn líp. Gi¸o viªn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó HS trao ®æi nhãm, nªu ®ưîc ý kiÕn th«ng qua c©u hái , phiÕu häc tËp, cô thÓ lµ: 
Gi¸o viªn giao nhiÖm vô cho mỗi c¸c nh©n, mỗi nhãm .

HS lµm viÖc, gi¸o viªn lµ người hướng dÉn vµ gióp ®ì HS. Gi¶i thÝch nh÷ng th¾c m¾c cña HS.
b. Đối với học sinh:

       Cần phải có sự yêu thích, say mê đối với môn học, có sự chuẩn bị bài trước khi đến lớp đặc biệt là chuẩn bị một số những mẫu vật, thí nghiệm,  sưu tầm các tranh ảnh theo yêu cầu của giáo viên. Cần biết liên hệ kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và giải thích các vấn đề thực tiễn. Cần có sự chủ động, tích cực phối hợp với các thành viên khác trong nhóm, lớp đối với các hoạt động và tích cực tư duy tìm hiểu các vấn đề.  Đồng thời tự mình chủ động tham gia, tích cực phát biểu ‎ kiến. Häc sinh lµm viÖc víi SGK  kªnh h×nh, kªnh ch÷, víi b¶ng, phiÕu häc tËp, s¬ ®å mÉu vËt, m« h×nh... c¸c nguån cung cÊp kiÕn thøc . ChuÈn bÞ mÉu vËt, tranh ¶nh theo yªu cÇu cña gi¸o viªn ®èi víi tõng néi dung bµi häc .VÒ kỹ n¨ng: BiÕt c¸ch quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm, lµm viÖc theo nhãm. Hîp t¸c víi b¹n bÌ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô gi¸o viªn giao cho. HS cã thêi gian tr×nh bµy l¹i kÕt qu¶ qua t×m hiÓu so s¸nh, quan s¸t .  
 c. Các PPDH tích cực được áp dụng:

c.1. PPDH gợi mở - vấn đáp:
Là PPDH mà giáo viên không trực tiếp đưa ra những kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh (thông qua các câu hỏi, gợi ý) từng bước suy nghĩ để tự tìm ra kiến thức mới. Đối với phương pháp này trải qua bốn bước:
Bước 1: Giáo viên cần xác định mục tiêu bài học và một số đặc điểm cần lưu ý của đối tượng dạy học. Xác định các đơn vị kiến thức cần nắm cùng các kĩ năng cơ bản trong bài học.

Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, thời điểm đặt câu hỏi, trình tự câu hỏi(câu hỏi trước phải làm nền cho các câu hỏi sau hoặc định hướng suy nghĩ để HS giải quyết vấn đề. Cần đặt các câu hỏi sao cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Bước 3: Giáo viên sử dụng một cách linh hoạt hệ thống câu hỏi dự kiến, phù hợp với trình độ nhận thức từng đối tượng học sinh trong tiến trình bài dạy và chú ý thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh.
Ví dụ khi dạy mục 3 bài" Thân to ra do đâu?" 
	Hoạt động của thầy và trò


3. Hoạt động 3: Dác và ròng.(12 phút)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin ( quan sát hình 16.2 SGK trang 52 và trả lời 2 câu hỏi.

 - Thế nào là dác? Thế nào là ròng?(HS yếu)

- Tìm sự khác nhau giữa dác và ròng?

(HS trung bình )

- HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét phần trả lời của HS, có thể mở rộng: Người ta chặt cây gỗ xoan rồi ngâm xuống ao, sau một thời gian vớt lên, có hiện tượng phần bên ngoài của thân bong ra nhiều lớp mỏng, còn phần trong cứng chắc, Em hãy giải thích? (HS khá, giỏi)
- HS dựa vào vị trí của dác và ròng để trả lời câu hỏi (phần bong ra là dác, phần cứng chắc là ròng).

- Khi làm cột nhà, làm trụ cầu, thanh tà vẹt (đường ray tàu hoả) người ta sẽ sử dụng phần nào của gỗ?(HS trung bình)

- Dựa vào tính chất của dác và ròng để trả lời (người ta dùng phần ròng để làm).

Tích hợp GDV DBVMT:

Gv nhấn mạnh ý thức bảo vệ cây rừng cho HS.

GV: cho HS đọc kết luận chung SGK.
	Nội dung ghi bảng

   3. Dác và ròng.

- Gỗ(cây) có 2 miền(dác và ròng)

+ Dác: là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những TB mach gỗ sống vận chuyển nước và muối khoáng

+ Ròng: là lớp gỗ màu thẫm phía trong gồm những TB chết vách dày nâng đỡ cây.


    Thông qua phương pháp đã áp dụng với bài học trên HS sẽ phát triển được kĩ năng như: KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó thÊy ®­îc sù to ra cña th©n lµ do sù ph©n chia tÕ bµo m« ph©n sinh ë tÇng sinh vá vÇ tÇng sinh trô; biết c¸ch xác ®Þnh tuæi cña c©y gỗ, và nên chọn phần nào của cây để làm nhà  ngoài thực tế, cũng như sự tự tin của bản thân khi trình bày ‎kiến trước tập thể, trước nhóm, lớp. Giảm đi sự tự ti, nhút nhát ở các em.
c.2. PPDH nêu và giải quyết vấn đề:

   Là phương pháp giáo viên tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh để phát hiện vấn đề, tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là "tình huống gợi vấn đề" vì tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề.
Dạy học nêu và giải quyết vấn đề gồm ba bước:

Bước 1: Nêu vấn đề

· Tạo tình huống có vấn đề

· Phát hiện vấn đề nảy sinh.
· Phát biểu vấn đề cần giải quyết.
Bước 2: Giải quyết vấn đề dặt ra
· Đề xuất các giả thuyết

· Lập kế hoạch giải quyết vấn đề.

· Thực hiện kế hoạch giải quyết

Bước 3: Kết luận

· Thảo luận và đánh giá kết quả

· Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu.

· Phát biểu kết luận.

· Đề xuất vấn đề mới.
Ví dụ khi dạy bài" Những điều kiện cho hạt nảy mầm"
GV có thể tạo ra tình huống cho HS quan sát hình một số loại hạt, một hình ảnh về hạt đã được phơi khô và bảo quản cẩn thận, có thể giữ được trong một thời gian mà không có gì thay đổi. Còn một hình ảnh về hạt để vào chỗ ẩm đã được nảy mầm. GV hỏi vậy hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?
	     Hoạt động của giáo viên 
	Nội dung ghi bảng

	1. Bước 1: Nêu vấn đề.

-  GV cho HS xem hình ảnh hạt lúa . hạt ngô, Đậu đỏ.

   Hạt giống sau khi thu hoạch được phơi khô và bảo quản cẩn thận, có thể cất giữ trong một thời gian dài mà không có gì thay đổi . Nhưng nếu đem gieo hạt đó vào đất thoáng và ẩm hoặc tưới ít nước thì hạt nảy mầm . 

Vậy hạt nảy mầm được cần những điều kiện gì?

 Bước 2. Đề xuất biện pháp
- GV yêu cầu HS đưa ra giả thuyết và đề xuất thí nghiệm để trả lời câu hỏi.
- HS đề xuất thí nghiệm
GV giúp HS chọn phương án thích hợp là làm TN.

GV yêu cầu HS tiến hành làm thí nghiệm, GV hướng dẫn.

HS: làm thí nghiệm

 Bước 3. Kết luận
HS rút ra kết quả từ thí nghiệm và đối chiếu giả thuyết ban đầu.
	Điều kiện cần cho hạt nảy mầm là: 

+Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt giống.

+ Điều kiện bên ngoài: Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.


       Qua bài học trên HS sẽ có những kĩ năng biết tư duy sáng tạo, biết phát hiện vấn đề nảy sinh và tìm cách để giải quyết các vấn đề, từ đó áp dụng kiến thức đã học vào giải thích thực tiễn  như tại sao khi hạt để nơi khô ráo hoặc bị sâu mọt... lại không thể nảy mầm được và để hạt nảy mầm cần những điều kiện gì? từ đó các em biết áp dụng vào gia đình mình trong trồng trọt và bảo quản hạt giống một cách tốt nhất. Đây là những kĩ năng quan trọng, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của các em.
c.3. PPDH thảo luận nhóm:
      Phương pháp thảo luận nhóm còn gọi là " PPDH hợp tác" đây là một PPDH mà dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên HS được phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng biệt học hỏi chịu trách nhiệm về việc đạt được một mục tiêu xác định, có liên quan chặt chẽ tới mục tiêu của bài học, được thực hiện thông qua  nhiệm vụ được phân công với từng người. Các hoạt động cá nhân này được tổ chức lại , liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung của nhóm. PPDH nhóm giúp HS tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau hợp tác những nhiệm vụ chung.    
      Tùy theo yêu cầu của vấn đề học tập mà giáo viên có thể chia lớp học ra theo số nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có thể từ 4 đến 6 người. Tùy vào mục đích sư phạm và yêu cầu bài học mà các nhóm được chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn đinh trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học. Các nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hay các nhiệm vụ khác nhau.

Quy trình hoạt động nhóm có thể chia làm các bước sau:

Bước 1: Làm việc chung cả nhóm

· GV giới thiệu chủ đề thảo luận hoặc nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.

· Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và phân công vị trí làm việc cho các nhóm.

· Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm(nếu cần)

Bước 2: Làm việc theo nhóm

· Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập
· Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm.

· Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Bước 3: Thảo luận tổng kết trước lớp.

· Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận

· Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến

· GV tổng kết, nhận xét.                                    

Ví dụ khi dạy mục 2 bài" Thân dài ra do đâu"
	    Hoạt động của giáo viên và học sinh


2. Hoạt động 2: Giải thích những hiện tượng thực tế.(12 phút)

- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK/47 (Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

 + Tại sao những cây như: bông, đậu, cà phê … trước khi ra hoa người ta thường ngắt ngọn ?

 + Tại sao những cây lấy gỗ, lấy sợi người ta phải tỉa cành
GV chia lớp làm 3 nhóm thảo luận trong vòng 5 phút.

GV phân công nhóm trưởng và thư kí.

Các nhóm thảo luận, trao đổi ý kiến.

Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.

HS nhóm khác quan sát, lắng nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến.

GV nhận xét, kết lận vấn đề.

* Tích hợp GDBVM: Giáo viên nhắc nhở học sinh cần năng cao ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây xanh, không nên bẻ cành, đu trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây.

- GV nhận xét giờ học, giải đáp thắc mắc của HS.

GV: Cho HS đọc kết luận SGK 
	             Nội dung ghi bảng

2. Giải thích những hiện tượng thực tế:
- Bấm ngọn hoặc tỉa cành để tăng năng suất cây trồng.

- Bấm ngọn những loại cây lấy quả, hạt, thân.

- Tỉa cành những cây lấy gỗ, lấy sợi.




    Với PP thảo luận theo nhóm qua bài học trên HS sẽ phát triển được các kĩ năng sống như : KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin khi t×m hiÓu vÒ sù dµi ra cña th©n lµ do sù ph©n chia tÕ bµo m« ph©n sinh ngän từ đó biết bảo vệ cây xanh, không bấm ngọn, bẻ cành cây.

 KÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: gi¶i thÝch t¹i sao ng­êi ta l¹i ph¶i bÊm ngän tØa cµnh ®èi víi mét sè lo¹i c©y. Kĩ n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc trong khi khi th¶o luËn nhóm và tự tim hơn khi trình bày ‎ kiến bản thân trước tập thể.
c.4. PPDH dạy học trực quan:
Là phương pháp sử dụng những phương tiện dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, củng cố, hệ thống hóa, kiểm tra kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo...
PPTQ thể hiện dưới hai hình thức: minh họa và trình bày. Minh họa thường gắn với phương tiện dạy học, mẫu vật, bản đồ, tranh ảnh, hình vẽ...

Trình bày thường gắn liền với các thí nghiệm, băng video...đó là cơ sở, là điểm xuất phát cho quá trình nhận thức học tập của học sinh, là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn, thông qua đó học sinh có thể lĩnh hội được tri thức. 

Ví dụ khi dạy mục 1 bài " Một số thân biến dạng"

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	1. Hoạt động 1: Quan sát một số thân biến dạng.(18 phút)

a. Quan sát các loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng là thân.

- GV yêu cầu HS quan sát các loại củ xem chúng có đặc điểm chứng tỏ chúng là thân.

- HS đặt mẫu lên bàn quan sát tìm xem có chồi, lá không?

- GV lưu ý tìm củ su hào có chồi nách và gừng đã có chồi để học sinh quan sát thêm.

- GV cho HS phân chia các loại củ thành nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất và hình dạng củ, chức năng.

- GV yêu cầu HS tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các loại củ này.

- GV lưu ý HS bóc vỏ của củ dong, tìm dọc củ có những mắt nhỏ đó là chồi nách, còn các vỏ (hình vẩy) là lá.

- HS quan sát tranh ảnh và gợi ý của GV để chia củ thành nhiều nhóm.

- Yêu cầu các  nhóm nêu được:

+ Đặc điểm giống nhau: có chồi, lá ( là thân.

+ Đều phình to ( chứa chất dự trữ.

+ Đặc điểm khác nhau: củ gừng, dong (có hình rễ), dưới mặt đất gọi là thân rễ.

Củ su hào, khoai tây (dạng tròn to) thân củ.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung,

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời 4 câu hỏi trang 58.

- HS đọc mục ( SGK trang 58, trao đổi nhóm theo 4 câu hỏi SGK.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét và tổng kết: một số loại thân biến dạng làm chức năng khác là dự trữ chất khi ra hoa kết quả.

b. GV cho HS quan sát thân cây xương rồng, thảo luận theo câu hỏi:
- Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì?

- Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?

- Cây xương rồng thường sống ở đâu?

- Kể tên một số cây mọng nước?

- HS quan sát thân, gai, chồi ngọn của cây xương rồng. Dùng que nhọn chọc vào thân, quan sát hiện tượng, trả lời các câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV cho HS nghiên cứu SGK rồi rút ra kết luận chung:

	1. Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng.

a. Quan sát các loại củ: 

  Dong ta, su hào, gừng và khoai tây.

* Giống nhau:

- Có chồi ngọn, chồi nách  (là thân

- Phình to, chứa chất dự trữ

* Khác nhau:

- Dong ta, gừng có hình dạng giống rễ, vị trí nằm dưới mặt đất ( thân rễ.

- Củ su hào: hình dạng to tròn, nằm trên mặt đất (  thân củ.

- Khoai tây: to tròn, nằm trên mặt đất ( thân củ.                               

b. Quan sát cây xương rồng ba cạnh.

Cây xương rồng sống nơi khô hạn, thân mọng nước để dự trữ nước

Kết luận:

- Thân biến dạng để chứa chất dự trữ hay dự trữ nước cho cây.


      Việc sử dụng PP trực quan sẽ qua bài" Biến dạng của thân” sẽ giúp HS có được các kĩ năng sống như: KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin khi  khi quan s¸t ®èi chiÕu, so s¸nh c¸c biÕn d¹ng cña th©n. KÜ n¨ng hîp t¸c, so s¸nh, ph©n tích, kh¸i qu¸t, ®èi chiÕu gi÷a c¸c lo¹i thân víi nhau, biết lắng nghe ‎‎ý kiến của người khác cũng như trình bày ‎ kiến bản thân mình. Các em sẽ hiểu tại sao xương rồng lại có gai,  tại sao thân cây xương rồng lại mọng nước hoặc vì sao củ dong, riềng lại là thân rễ.....sử dụng phương pháp phù hợp không chỉ giúp các em hiểu bài mà còn giúp các em phát triển kĩ năng cần thiết.
c.5. PPDH bàn tay nặn bột: PP BTNB là phương pháp dạy học tích cực dưới sự giúp đỡ của GV, chính HS tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình.


Đứng trước một sự vật hiện tượng, HS có thể đặt ra các câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành thực nghiệm nghiên cứu để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức.


Mục tiêu của phương pháp BTNB là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của HS. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp BTNB còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho HS, đây cũng là kĩ năng sống quan trọng cần thiết đói với các em.
Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề


Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do GV chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với HS. Tình huống xuất phát nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề. Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ. Tuy nhiên có những trường hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi nêu vấn đề (tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể).


Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học (hay môdun kiến thức mà HS sẽ được học). Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của HS nhằm chuẩn bị tâm thế cho HS trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức. GV phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề. Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ra ở trên thì ý đồ dạy học của GV càng dễ thực hiện thành công.

Bước 2: Hình thành câu hỏi của HS


Làm bộc lộ quan niệm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của HS là pha quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. Trong pha này, GV khuyến khích HS nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước khi được học kiến thức mới. Để làm bộc lộ quan niệm ban đầu của HS, GV có thể yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cũ đã học có liên quan đến kiến thức mới của bài học. Khi yêu cầu HS trình bày quan niệm ban đầu, GV có thể yêu cầu bằng nhiều hình thức biểu hiện của HS như có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ. Từ những quan niệm ban đầu của HS, GV giúp HS đề xuất các câu hỏi. Chú ý xoáy sâu vào những quan niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô đun kiến thức).


GV cần khéo léo chọn lựa một số quan niệm ban đầu khác biệt trong lớp để giúp HS so sánh, từ đó giúp HS đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. Đây là một bước khá khó khăn vì GV cần phải chọn lựa các quan niệm ban đầu tiêu biểu trong số hàng chục quan niệm của HS một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển sự thảo luận của HS nhằm giúp HS đề xuất các câu hỏi từ những sự khác biệt đó theo ý đồ dạy học. Việc chọn lựa các quan niệm ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh và đề xuất câu hỏi của HS gặp khó khăn.

Bước 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm


Từ các câu hỏi được đề xuất, GV nêu câu hỏi cho HS, đề nghị các em đề xuất các giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu để để kiểm chứng các giả thuyết nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. Các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở đây là các phương án để tìm ra câu trả lời như quan sát, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu…


Tùy theo kiến thức hay vấn đề đặt ra mà HS có thể đề xuất các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu khác nhau. Trong quá trình đề xuất phương án thực nghiệm, nếu ý kiến của HS nêu lên có ý đúng nhưng ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì GV nên gợi ý và từng bước giúp HS hoàn thiện diễn đạt. GV cũng có thể yêu cầu các HS khác chỉnh sửa cho rõ ý. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc rèn luyện ngôn ngữ cho HS. Trường hợp HS đưa ra ngay phương án đúng nhưng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì GV nên tiếp tục hỏi các HS khác để làm phong phú các phương án tìm câu trả lời. GV có thể nhận xét trực tiếp nhưng yêu cầu các HS khác cho ý kiến về phương pháp mà HS đó nêu ra thì tốt hơn. Phương pháp BTNB khuyến khích HS tự đánh giá ý kiến của nhau hơn là của GV nhận xét.


Sau khi HS đề xuất được phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, GV nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án với các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.

Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu


Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà HS nêu ra, GV khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy học thích hợp để HS tiến hành nghiên cứu. Nếu phải làm thí nghiệm thì ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm trên mô hình, hoặc cho HS quan sát tranh vẽ. Đối với phương pháp quan sát, GV cho HS quan sát vật thật trước, sau đó mới cho HS quan sát tranh vẽ khoa học hay mô hình để phóng to những đặc điểm không thể quan sát rõ trên vật thật.


Khi tiến hành thí nghiệm, GV nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm hoặc yêu cầu HS cho biết mục đích của thí nghiệm chuẩn bị tiến hành. Sau đó GV mới phát các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với hoạt động. Nếu để sẵn các vật dụng thí nghiệm trên bàn HS sẽ nghịch các đồ vật mà không chú ý đến các đồ vật khác trong lớp; hoặc HS tự ý thực hiện thí nghiệm trước khi lệnh thực hiện của GV được ban ra; hoặc HS sẽ dựa vào đó để đoán các thí nghiệm cần phải làm (trường hợp này mặc dù HS có thể đề xuất thí nghiệm đúng nhưng ý đồ dạy học của GV không đạt).


Các thí nghiệm được tiến hành lần lượt tương ứng với từng môđun kiến thức. Mỗi thí nghiệm được thực hiện xong, GV nên dừng lại để HS rút ra kết luận (tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đặt ra tương ứng). GV lưu ý HS ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí nghiệm (mô tả bằng lời hay vẽ sơ đồ), ghi chú lại kết quả thực hiện thí nghiệm, kết luận sau thí nghiệm vào vở thực hành. Phần ghi chép này GV để HS ghi chép tự do, không nên gò bó và có khuôn mẫu quy định, nhất là đối với những lớp mới làm quen với phương pháp BTNB. Đối với các thí nghiệm phức tạp và nếu có điều kiện, GV nên thiết kế một mẫu sẵn để HS điền kết quả thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm. Ví dụ như các thí nghiệm phải ghi số liệu theo thời gian, lặp lại thí nghiệm ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau… 


Khi HS làm thí nghiệm, GV bao quát lớp, quan sát từng nhóm. Nếu thấy nhóm hoặc HS nào làm sai theo yêu cầu thì GV chỉ nhắc nhỏ trong nhóm đó hoặc với riêng HS đó, không nên thông báo lớn tiếng chung cho cả lớp vì làm như vậy sẽ phân tán tư tưởng và ảnh hưởng đến công việc của các nhóm HS khác. GV chú ý yêu cầu HS thực hiện độc lập các thí nghiệm trong trường hợp các thí nghiệm được thực hiện theo từng cá nhân. Nếu thực hiện theo nhóm thì cũng yêu cầu tương tự như vậy. Thực hiện độc lập theo cá nhân hay nhóm để tránh việc HS nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho GV phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí nghiệm nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm được thực hiện với các dụng cụ, vật liệu thí nghiệm giống nhau nhưng nếu bố trí thí nghiệm không hợp lý sẽ không thu được kết quả thí nghiệm như ý.
Bước 5: Kết luận và hệ thống hóa kiến thức


Sau khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học.


GV có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để HS ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học. Trước khi kết luận chung, GV nên yêu cầu một vài ý kiến của HS cho kết luận sau khi thực nghiệm (rút ra kiến thức của bài học). GV khắc sâu kiến thức cho HS bằng cách cho HS nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (quan niệm ban đầu) trước khi học kiến thức. Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, sau quá trình thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, chính HS tự phát hiện ra mình sai hay đúng mà không phải do GV nhận xét một cách áp đặt. Chính HS tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi này sẽ giúp HS ghi nhớ lâu hơn, khắc sâu kiến thức.

Đây là một phương pháp dạy học mới đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy, chủ động, tích cực để tìm ra kiến thức, rất phù hợp với nhiều bài học môn sinh học 6.

Ví dụ khi dạy mục 1 bài "Cấu tạo ngoài của thân"
    Bước1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề.

    GV cho HS quan sát hình ảnh hoặc một đoạn thân cây và cho biết đây là hình ảnh gì?

Thân là một cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá. Vậy thân gồm những bộ phận nào được chia làm mấy loại, để biết được hôm nay chúng ta tìm hiểu bài này.

	  Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	1.Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngoài của thân. (25 phút)

 Bước 2: Quan niệm ban đầu 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trong vòng một phút theo nội dung: Thân cây bao gồm những bộ phận nào?

- HS thảo luận trả lời

- GV yêu cầu học sinh trình bày, nhận xét điểm giống nhau, khác nhau giữa các nhóm.

-Từ sự khác nhau trong quan niệm ban đầu, GV yêu cầu HS đặt câu hỏi liên quan tới bài học và đề xuất được phương án kiểm chứng.

- HS  có thể đưa ra một số câu hỏi sau:

+  Thân cây gồm những bộ phận nào?

+ Chồi hoa, chồi nách của thân cây dùng để làm gì?

+Thân cây dài ra là do bộ phận nào?

GV lựa chọn và chốt lại câu hỏi liên quan tới trọng tâm bài học.

Bước 3: Đề xuất phương pháp thực nghiệm.

- HS đề xuất các phương án:

Quan sát tranh, mẫu vật, SGK.

GV giúp HS thống nhất phương án thí nghiệm.

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm

GV phát mẫu vật cho HS yêu cầu HS quan sát và hoàn thành phiếu học tập(5 phút)

+ HS đặt mẫu trên bàn.

+ Hoạt động nhóm hoàn thành bảng

- GV kiểm tra bằng cách gọi các nhóm trình bày trước lớp.

- HS mang cành cây của mình đã quan sát lên trước lớp chỉ các bộ phận của thân, HS khác bổ sung.

- GV gợi ý HS đặt 1 cành gần 1 cây nhỏ để tìm đặc điểm giống nhau.

- HS tiếp tục trả lời câu hỏi, yêu cầu nêu được:

+ Thân, cành đều có những bộ phận giống nhau: đó là có chồi, lá...

+ Chồi ngọn: đầu thân, chồi nách, nách lá.

- Câu hỏi thứ 5 có thể HS trả lời không đúng, GV gợi ý: vị trí của chồi ở đâu thì nó phát triển thành bộ phận đó.

Bước 5: Kết luận

- GV dùng tranh 13.1 yêu cầu HS nhắc lại các bộ phận của thân, hay chỉ ngay trên mẫu.

GV chốt lại kiến thức để HS ghi nhớ.

- GV nhấn mạnh: chồi nách gồm 2 loại: chồi lá, chồi hoa.

Chồi hoa, chồi lá nằm ở kẽ lá.

- HS quan sát thao tác và mẫu của GV kết hợp hình 13.2 SGK trang 43, ghi nhớ kiến thức cấu tạo của chồi lá, chồi hoa.

- GV cho HS quan sát chồi lá , chồi hoa trả lời

- Yêu cầu nêu được sự giống nhau và khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá.

+ Giống nhau: có mầm lá bao bọc.

+ Khác nhau: Mô phân sinh ngọn và mầm hoa.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV treo tranh hình 13.2 SGK trang 43.

- GV cho HS nhắc lại các bộ phận của thân.

GV rút ra kết luận.


	1. Cấu tạo ngoài của thân

Thân cây gồm các bộ phận chính:

- Thân chính

- Cành

- Chồi ngọn

- Chồi nách

- Chồi nách phát triển thành cành mang lá, hoa hoặc cành mang hoa.

- Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra


c.6.  Phương pháp thực hành thí nghiệm:
Trong PPTHTN, HS làm việc cá nhân hoặc làm việc theo nhóm trên các phương tiện thí nghiệm, học sinh làm việc thí nghiệm dưới sự hương dẫn định hướng của giáo viên là nguồn thông tin để HS rút ra kiến thức mới, kĩ năng mới và chuẩn bị khả năng vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

TN là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn, là tiêu chuẩn đánh giá chân thực về kiến thức và hôc trợ tư duy sáng tạo cho HS. Là phương tiện để hình thành cho HS kĩ năng kĩ xảo và tư duy kĩ thuật.

- Có ba loại TN là TN biểu diễn.

- TN thực hành.

- TN ở nhà.

+ TN  biểu diễn:  Do giáo viên thực hiện 

Mục đích: 

Bước 1: Nêu mục đích thí nghiệm để định hướng nhận thức cho HS 

Bước 2: Xác định nhiệm vụ nhận thức của HS

Bước 3: Giới thiệu đối tượng, dụng cụ và quy trình TN, dự đoán kết quả và những vấn đề đảm bảo an toàn khi tiến hành TN.

Bước 4: Thực hiện TN

Bước 5: Tổng kết TN, rút ra khái niệm chung.

+ TN ở nhà: Là PPDH để HS tự làm các TN dài hạn do HS tự làm có liên quan đến bài trên lớp. Kết quả TN là một phần nội dung bài giảng được trình bày trong báo cáo của HS. TN ở nhà không chỉ có tác dụng hoàn thiẹn tri thức, kích thích khả năng tư duy động não cho học sinh, nâng cao khả năng tư duy độc lập tự họcủa HS. TN ở nhà thường đơn giản, ít tốn kém, khong đòi hỏi thiết bị phức tạp.

    Ví dụ với TN biểu diễn và TN ở nhà khi dạy mục 1 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân
	  Hoạt động của giáo viên và học sinh
	        Nội dung ghi bảng

	1. Hoạt động 1:  Tìm hiểu sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan. (17 phút)

- GV yêu cầu nhóm trình bày thí nghiệm ở nhà.

- Đại diện nhóm trình bày các bước tiến hành thí nghiệm, cho cả lớp quan sát kết quả của nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV quan sát kết quả của các nhóm, so sánh SGK, GV thông báo ngay nhóm nào có kết quả tốt.

- GV cho cả lớp xem thí nghiệm của mình trên cành mang hoa (cành hoa huệ) cành mang lá (cành dâu) để nhằm mục đích chứng minh sự vận chuyển các chất trong thân lên hoa và lá.

- GV hướng dẫn HS cắt lát mỏng qua cành của nhóm,

- HS quan sát ghi lại kết quả.

- GV phát một số cành đã chuẩn bị hướng dẫn HS bóc vỏ cành.

- HS nhẹ tay bóc vỏ nhìn bằng mắt thường chỗ có bắt màu, quan sát màu của gân lá.

- GV cho 1 vài HS quan sát mẫu trên kính hiển vi, xác định chỗ nhuộm màu, có thể trình bày hay vẽ lên bảng cho cả lớp theo dõi.

- Các nhóm thảo luận: chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân? Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân?

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá cho điểm nhóm làm tốt.
	1. Sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.

- Thí nghiệm: SGK/ 54

- Kết luận : Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lân thân nhờ mạch gỗ.


c.7.Phương pháp đóng vai 
Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. 

Phương pháp đóng vai có những ưu điểm sau : 

- Học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

- Gây hứng thú và chú ý cho học sinh 

- Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của học sinh 

- Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức và chính trị – xã hội 

- Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. 

Cách tiến hành có thể như sau : 

+Giáo viên chia nhóm, giao tình huống đóng vai cho từng nhóm và quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai

+ Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai 

+ Các nhóm lên đóng vai 

+ Giáo viên phỏng vấn học sinh đóng vai 

- Vì sao em lại ứng xử như vậy ? 

- Cảm xúc, thái độ của em khi thực hiện cách ứng xử ? Khi nhận được cách ứng xử ( đúng hoặc sai ) 

+ Lớp thảo luận, nhận xét : Cách ứng xử của các vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp ? Chưa phù hợp ở điểm nào ? Vì sao ? 

+Giáo viên kết luận về cách ứng xử cần thiết trong tình huống. 

Những điều cần lưu ý khi sử dụng :

+Tình huống nên để mở, không cho trước “ kịch bản”, lời thoại 

Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị đóng vai. Người đóng vai phải hiểu rõ vai của mình trong bài tập đóng vai để không lạc đề 

Nên khích lệ cả những học sinh nhút nhát tham gia. Nên hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của trò chơi đóng vai.

    VD:  GV có thể đưa cho học sinh một kịch bản và phân vai cho học sinh, nội dung kịch bản phải liên quan đến các kiến thức đã học. Sau khi đóng vai xong GV cho học sinh thảo luận về các vai đã đóng. GV kết luận cho học sinh về các kiến thức và tình huống xử lí trong vai diễn và từ đó ứng dụng ra ngoài cuộc sống thực tiễn. Qua vai diễn các em sẽ có cho mình không chỉ kiến thức, khả năng tư duy, tính đoàn kết, kĩ năng hợp tác nhóm, kĩ năng giao tiếp nữa.  
C.8. Kĩ thuật khăn trải bàn 

Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:

Kích thích thúc đẩy sự tích cực, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.





Hoạt động theo nhóm(4 người một nhóm hoặc có thể nhiều hơn). Mỗi người ngồi vào một vị trí như hình vẽ minh họa tập trung vào câu hỏi hay chủ đề viết vào ô mang số của mình câu trả lời hay ý kiến về câu hỏi hay chủ đề  đưa ra, cá nhân làm việc độc lập trong vài phút sau đó thảo luận thống nhất ý kiến viết ý kiến chung vào giữa tấm khăn trải bàn.(A0). Kĩ thuật này giúp học sinh hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến chung của mình vào chủ đề đang thảo luận, bắt buộc các em phải suy nghĩ tư duy, không ỷ vào người khác. Sau khi thảo luận nhóm hoàn tất có thể gắn khăn trải bàn lên bảng để cả lớp nhận xét, nói kĩ thuật này GV có thể nhận biết được khả năng của từng em. Từ đó phân loại được đối tượng học sinh mà có biện pháp cho phù hợp. Học sinh cũng rèn được kĩ năng tư duy, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp trong phương pháp này.

VD:  Trong bài “ Sự hút nước và muối khoáng của cây” ở phần hai những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây GV có thể yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo hình thức khăn traỉ bàn câu hỏi :những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? HS trả lời cá nhân trên khăn trải bàn sau đó thống nhất ý kiến ghi vào phần giữa khăn trải bàn.

c.9. Bản đồ tư duy

Là sơ đồ tư duy, là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi , mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề...bằng hình ảnh, đường nét, màu sắc. Có thể vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học kiến thức mới, cũng cố kiến thức sau tiết học hay ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì. Bản đồ tư duy giúp HS và GV có thể trình bày một ý tưởng rõ ràng, kích thích suy nghĩ sáng tạo, học tập thông qua biểu đồ giúp hệ thống ghi nhớ kiến thức nhanh chóng, đưa ra được ý tưởng mới. Với màu sắc, hình ảnh bắt mắt BĐTD cũng sẽ giúp các em thích thú học tập hơn và cảm nhận được niềm vui của việc học. Thông qua  BĐTD kiến thức sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ hiểu, dẽ nhớ hơn rất nhiều. Đây cũng chính là kĩ năng quan trọng giúp các em hệ thống hóa, ghi nhớ kiến thức, đánh giá vấn đề, nhanh chóng, chính xác.
VD: Để hệ thống hóa kiến thức bài thân dài ra do đâu có thể dùng SĐTD 
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Hay trong bài: Ảnh hưởng của những điều kiện bên ngoài đến quang hợp- ý nghĩa của quang hợp.
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4. Hiệu quả của SKKN:
     Cách làm trên đã đ​ược vận dụng vào dạy học sinh học lớp 6 cho trường PTDTBT THCS Măng Cành và trường THCS Măng Bút 2 cho cả đối tư​ợng giỏi, khá, trung bình. Nhờ có áp dụng phương pháp này cùng với sự trao đổi kinh nghiệm thư​ờng xuyên với các bạn đồng nghiệp tôi thấy kết quả bộ môn sinh học ở lớp tôi đã dạy đ​ược nâng lên rõ rệt, tạo cho học sinh sự say mê học tập bộ môn.


Với cách làm như​ trên kết quả bộ môn sinh học về học lực được năng lên rõ rệt thể hiện vào điểm số kiểm tra thường xuyên hay định kì.. Kết quả cụ thể cuối năm học cả khối 6  trường THCS Măng Cành Như sau:
Năm học 2016- 2017 tôi dạy lớp 6A trường THCS Măng Bút khi chưa á dụng các phương pháp mới thì  kết quả đạt được như sau: 

	
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6A
	18
	0
	0%
	3
	16,7%
	10
	55,5%
	5
	27,8%
	/
	/

	2
	6B
	18
	1
	5,6%
	2
	11,1%
	10
	55,6%
	5
	27,8%
	/
	/


     Sau khi áp dụng các phương pháp dạy học mới
Kết qủa cuối năm là:
	
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6A
	18
	3
	16,7%
	6
	33,3%
	9
	50%
	0
	0
	/
	/

	2
	6B
	18
	3
	16,7%
	7
	38,8%
	8
	44,5%
	0
	0
	/
	/


  Đối với kết quả đầu năm 2017-2018 ở môn sinh học 6:

	
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	29
	1
	3,5%
	3
	10,3%
	18
	62,1%
	5
	17,2
	2
	6,9%


Sau khi áp dụng phương pháp dạy học mới kết quả học kì 1 như sau:
	
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	29
	3
	10,3%
	10
	34,5%
	16
	55,1%
	0
	0
	0
	0


Về mặt kĩ năng sống các em đều đã trở nên mạnh dạn, tự tin, sối nổi và chủ động hơn trong mọi hoạt động kể cả hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể.  Điều này trước kia chưa bao giờ có. Biết điều chỉnh thái độ, hành vi, biết sống có trách nhiệm, sống văn hóa, và biết cách giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Các em dám mạnh dạn nói lên chính kiến suy nghĩ của bản thân về các vấn đề các em suy nghĩ trước đám đông, trước tập thể, có ‎ ý thức tự học và sáng tạo. Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích các vấn đề thực tiễn xảy ra xung quanh ọt chăm sóc cây xanh đặc biệt là trong việc trồng t các em đồng thời có trách nhiệm hơn trong công việc, có kĩ năng giao tiếp khi làm việc nhóm và biết quản lí, sắp xếp thời gian khoa học hơn.  Các em biết cảm thông với người khác và biết điều chỉnh cảm xúc bản thân.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Việc thay đổi phương pháp dạy học truyền thống bằng phương pháp mới đã góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, tính độc lập, sáng tạo của học sinh. Nâng cao kết quả học tập, học sinh yêu thích môn sinh học hơn đồng thời nó cũng góp phần làm thay đổi cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, từ kiểm tra, đánh giá bằng lý thuyết suông chuyển sang kiểm tra, đánh giá cả kỹ năng và khả năng vận dụng kiến thức. Để có thể thích ứng với xã hội hiện tại học sinh cần được trang bị nhiều kĩ năng sống khác nhau. Đó cũng là một trong những mục đích quan trọng của quá trình giáo dục. Môn sinh học 6 cũng cung cấp cho học sinh phương pháp và cách thức tư duy giúp các em hiểu, có những hiểu biết và nhận thức ngày cáng mở rộng về môi trường phức tạp, hình thành kĩ năng hành động trong giải quyết mối quan hệ giữa con người và môi trường. Có thái độ dúng đắn trước những vấn dề của môi trường. Đây là điều hết sức quan trọng để giúp các em không chỉ có năng lục, kiến thức tốt mà còn có kĩ năng mềm ứng dụng vào cuộc sống, là tiền đề cho sự thành công của các em trong tương lai.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm của bản thân thì chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong bộ phận chuyên môn quan tâm góp ý, rút kinh nghiệm để đề tài này hoàn chỉnh hơn. 

2. Đề xuất


- Đối với nhà trường có những biện pháp thiết thực động viên, giúp đỡ những Học sinh nghèo, khó khăn có đủ đồ dùng học tập.

- Tiếp tục quan tâm triển khi các nội dung tích hợp kĩ năng sống đối với các bộ môn nói chung và bộ môn sinh học nói riêng.
- Bổ sung thêm đồ dùng dạy học để phục vụ bộ môn.


- Xây dựng phòng bộ môn để HS có điều kiện thực hành đáp ứng đúng yêu cầu của bài học từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn.
         - Tổ chức thêm nhiều các buổi ngoại khóa về kĩ năng sống cho học sinh.                                                                      
Măng Bút 2, ngày 26 tháng 2 năm 2018
                                                                                              Người thực hiện



Đàm Thị Thùy

                                                              MỤC LỤC

	Stt
	Nôi dung
	Trang



	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   18


	    I.    Phần mở đầu

    II.  Nội dung

     1.  Cơ sở lý luận của vấn đề

     2.  Thực trạng của việc sử dụng PPDH tích cực với môn sinh học 6.

         a.   Thuận lợi

         b.  Khó khăn

     3.  Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

           a. Đối với giáo viên

           b. Đối với học sinh 

           c. Các PPDH tích cực đã được áp dụng

    4.  Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

   III.     Kết luận và kiến nghị

     1.  Kết luận

     2.  Đề xuất

       Mục lục

       Phụ lục

       Tài liệu tham khảo
	1

2
2
3
5
5
5
5
7
7
29
30
30
31
32
33
34


PHỤ LỤC
                                       SKKN: sáng kiến kinh nghiệm

                                       HS: học sinh

                                       GV: giáo viên

                                       TN: thí nghiệm

                                       PPDH: phương pháp dạy học

                                       PPDHTC: phương pháp dạy học tích cực


 KNS: kĩ năng sống

                                       SĐTD: Sơ đồ tư duy

                                                 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đổi mới PPDH ở trường THCS của nhà xuất bản giáo dục
- Một số chuyên đề - sáng kiến kinh nghiệm của bạn bè đồng nghiệp.

- SGK-SGV sinh học 6 và một số tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





……………………….., ngày……tháng……năm 20….







      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….., ngày……tháng……năm 20….







      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TỈNH.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………….., ngày……tháng……năm 20….







      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

    Viết ý kiến cá nhân








Viết ý kiến cá nhân














Viết ý kiến cá nhân








  


Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề





 Viết ý kiến cá nhân
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